
SBD Họ Tên Ngày sinh
Giới 

tính

Ngành 

TT
Tên ngành

01003396 TRẦN KHÁNH AN 24/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01053740 NGUYỄN THÚY AN 14/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15009217 NGÔ NGỌC MAI ANH 24/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26001783 TRẦN KIỀU ANH 09/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01053966 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01003461 ĐỖ MINH ANH 10/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01000322 PHẠM HOÀNG DIỆU ANH 30/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01006606 LÊ HỒNG ANH 16/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01023716 DƯƠNG TÙNG ANH 06/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01028288 NGUYỄN TRẦN QUỲNH ANH 10/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01030979 LÊ BÁ DUY ANH 28/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01040914 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH 21/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01044756 NGUYỄN QUỲNH ANH 11/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01053939 NGUYỄN NGỌC ANH 09/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01097584 NGÔ THỊ HỒNG ANH 19/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

09000280 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 11/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15001064 PHÙNG THỊ MAI ANH 16/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16000431 TRẦN KIM MỸ ANH 07/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16001148 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 19/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17000601 NGUYỄN THỊ LAN ANH 25/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17007791 NGUYỄN THẾ ANH 07/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

22001613 PHẠM MAI ANH 22/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25000620 PHẠM THỊ MAI ANH 28/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25004007 TRẦN PHƯƠNG ANH 22/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25007004 NGUYỄN LAN ANH 05/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25008167 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 11/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26019875 TẠ THỊ HỒNG ANH 12/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27004714 HÀ THỊ VÂN ANH 12/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27005232 NGUYỄN ĐỨC ANH 04/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27005251 VŨ THỊ LAN ANH 04/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28000029 LÊ ĐỨC ANH 01/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28033177 LÊ NGUYỄN VIỆT ANH 06/06/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25015612 PHẠM NGỌC ÁNH 30/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01009839 NGUYỄN MINH ÁNH 30/03/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01060641 NGUYỄN NGỌC ÁNH 16/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25014374 TRẦN NGỌC ÁNH 17/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01000670 HOÀNG XUÂN BÁCH 18/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01010274 NGUYỄN HUY BÁCH 03/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01028440 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 07/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01000703 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 16/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01070587 NGUYỄN ĐẠT BÌNH 04/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29011826 TRẦN THỊ BÌNH 01/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01003928 LƯƠNG HÀ CHI 25/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01010741 NGUYỄN MAI CHI 12/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01077196 LÊ THỊ LIÊN CHI 03/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

22010160 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 02/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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25000681 LÊ THỊ YẾN CHI 03/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28000124 NGUYỄN THỊ YẾN CHI 27/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30007022 HOÀNG THỊ LINH CHI 01/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15003124 LÊ MẠNH CƯỜNG 04/07/2002 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28017916 NGUYỄN ĐỒNG HẢI ĐĂNG 27/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26015444 HÀ THỊ ĐÀO 26/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01045336 NGUYỄN BÁ ĐẠT 10/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01024301 NGUYỄN NGỌC DIỆP 07/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19006291 TRẦN NGỌC ĐÔNG ĐÔ 18/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01004575 VŨ ANH ĐỨC 08/06/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

03023295 DƯƠNG MỸ ĐỨC 31/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

24006922 HÀ MINH ĐỨC 18/06/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01028545 NGUYỄN THÙY DUNG 19/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01031782 TRẦN THUỲ DUNG 09/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01044920 HOÀNG HỒNG DUNG 02/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

23001310 BÙI VIỆT DŨNG 26/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28015669 NGUYỄN XUÂN DŨNG 15/05/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17014095 ĐÀO THÙY DƯƠNG 27/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21001663 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 19/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19009877 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 31/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01007517 BÙI THỊ BẠCH DƯƠNG 01/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01018915 TRẦN THÙY DƯƠNG 12/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01038689 PHẠM BẠCH DƯƠNG 19/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15001114 ĐỖ HOÀNG DƯƠNG 24/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15009285 ĐINH HOÀNG DUY 14/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16007684 NGUYỄN ĐẮC KHÁNH DUY 25/04/2002 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27007841 TRẦN ANH DUY 15/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19000607 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 17/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01001317 LÊ HƯƠNG GIANG 08/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01004616 TRẦN THU GIANG 27/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01055195 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 08/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15003186 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 10/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25004079 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 18/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27001641 ĐẶNG THỊ THÙY GIANG 25/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30009967 ĐẶNG THỊ GIANG 03/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01045811 TRƯƠNG VIỆT HÀ 23/06/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01050887 NGUYỄN THỊ THU HÀ 23/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28022245 LÊ THỊ HÀ 17/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01039048 ĐỖ TIẾN HẢI 31/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01064795 TRẦN THỊ HẠNH 26/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25017481 TRẦN THỊ HẠNH 09/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26012790 HOÀNG MINH HẠNH 25/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01015118 VƯƠNG MINH HIẾU 12/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01029550 NGUYỄN TRUNG HIẾU 29/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01039152 NGUYỄN VĂN HIẾU 07/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28017160 TRẦN QUỐC HIẾU 03/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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01012357 PHẠM TUYẾT HOA 19/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25007143 TRỊNH THỊ HÒA 16/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16004538 PHÙNG NGỌC HOÀN 03/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01044657 NGUYỄN THỊ HOÀN 20/04/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25012641 ĐINH VĂN HOÀNG 20/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17014944 VŨ VIỆT HOÀNG 08/01/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15000641 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 07/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28031403 TRẦN THANH HUẾ 27/04/2001 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25014607 ĐINH THUẬN HƯNG 05/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21013877 NGHIÊM THỊ MAI HƯƠNG 20/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21015194 VŨ THỊ QUỲNH HƯƠNG 18/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17004692 LƯU THU HƯỜNG 12/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25016594 DOÃN THỊ THU HƯỜNG 12/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25018015 PHẠM QUANG HUY 25/08/2002 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28024608 NGÔ QUANG HUY 13/09/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26010488 NGUYỄN THANH HUYỀN 06/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01046446 LÊ THANH HUYỀN 03/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01020590 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 05/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01039471 ĐOÀN THU HUYỀN 13/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

10000201 LÊ MINH NGÂN HUYỀN 17/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

12000423 VŨ NGỌC KHẢI 14/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15006714 GIANG VĂN KHẢI 26/08/2002 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15009452 TRẦN QUANG KHẢI 24/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

05000235 VŨ QUANG KIÊN 12/06/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01008587 LÊ ANH TUẤN KIỆT 06/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01005529 NGUYỄN TÙNG LÂM 23/09/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

05000239 HOÀNG THỊ NGỌC LAN 15/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

62000302 LẠI NGỌC KHÁNH LINH 09/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01013061 PHẠM KHÁNH LINH 15/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01005611 NGUYỄN DIỆU LINH 25/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01026408 TRƯƠNG MAI LINH 13/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01030163 NGUYỄN NGỌC LINH 01/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01033811 VÕ HỒNG NHẬT LINH 24/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01057219 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 01/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18019971 LÊ KHÁNH LINH 07/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21015242 HÀ THÙY LINH 06/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25002325 TRẦN PHƯƠNG LINH 08/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27004330 TRẦN LÊ PHƯƠNG LINH 29/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28004332 PHẠM THỊ LINH 15/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29001304 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 15/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26022134 NGUYỄN THANH LOAN 06/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01059737 NGUYỄN VĂN LONG 17/09/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17003490 NGUYỄN GIA LONG 05/09/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19005811 NGÔ PHI LONG 28/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16000776 NGUYỄN THỊ THANH LƯƠNG 29/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01077687 NGUYỄN HƯƠNG MAI 04/12/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

3



SBD Họ Tên Ngày sinh
Giới 

tính

Ngành 

TT
Tên ngành
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15000750 LÊ NGỌC MAI 26/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28000490 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 27/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19000838 LÊ HÀ MINH 30/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01009155 NGUYỄN NHẬT MINH 11/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01014141 ĐỒNG NHƯ MINH 11/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01063428 PHÙNG QUANG MINH 22/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01009211 LÊ HUYỀN MY 26/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01026961 NGUYỄN DIỆU HUYỀN MY 25/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26001359 NGUYỄN HÀ MY 08/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28000522 NGUYỄN HÀ MY 22/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19014860 TRẦN THỊ MỸ 10/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19002137 TRẦN THANH NAM 13/01/1999 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01081423 DƯƠNG THỊ HẰNG NGA 11/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19014875 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 28/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27003145 VŨ THỊ THU NGÂN 01/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01027049 PHẠM LÊ PHƯƠNG NGÂN 31/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

12001198 LÂM HOÀNG NGÂN 28/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18019350 TRỊNH THANH NGÂN 13/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27005907 MAI THỊ KIM NGÂN 06/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15014630 DƯƠNG THỊ MINH NGỌC 03/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01034100 NGUYỄN THANH NGỌC 01/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01057961 NGUYỄN THẢO NGỌC 25/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01057968 NGUYỄN THU NGỌC 18/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

12003262 LÊ HOÀI NGỌC 26/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25001837 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC 14/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27000817 TRẦN PHƯỢNG NGỌC 24/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27004455 TRẦN BẢO NGỌC 22/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

12003269 LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 25/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25004247 MAI THỊ NHÀI 02/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01090983 HOÀNG MINH NHẬT 06/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01011603 TRẦN LINH NHI 13/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25017212 PHẠM THỊ TUYẾT NHI 25/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28002932 TRẦN LÊ YẾN NHI 11/07/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28004426 TRƯƠNG TRANG NHUNG 28/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01003169 NGUYỄN LINH NHUNG 13/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

13000858 NGUYỄN HỒNG NHUNG 01/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16010142 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 15/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01027491 PHAN KIỀU OANH 31/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26002359 VŨ GIA PHONG 20/03/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15011128 NGUYỄN HỮU PHÚC 09/04/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01023048 NGUYỄN HỮU PHÚC 12/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

14000474 LÊ VĂN PHÚC 09/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25016090 LỀU THU PHƯƠNG 25/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27004497 TRẦN MAI PHƯƠNG 31/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01012679 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 17/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01040432 NGUYỄN HÀ UYỂN PHƯƠNG 16/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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25007304 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 29/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27003193 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 08/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15008608 HOÀNG THỊ MINH PHƯỢNG 09/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25001193 PHẠM MINH QUÂN 18/03/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16006660 TRẦN MINH QUANG 21/04/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28033608 NGÔ XUÂN QUANG 29/04/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30005179 PHẠM VĂN QUÝ 25/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01015739 TRẦN QUYÊN QUYÊN 18/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26002417 NGUYỄN THỊ THỤC QUYÊN 13/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01029969 HÁN HUY QUYẾT 17/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17016281 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH 30/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26010026 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 19/03/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28027109 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 27/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28033629 LÊ THỊ QUỲNH 17/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29012979 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 26/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01002799 NGUYỄN TRUNG SƠN 06/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18010084 GIÁP THỊ MINH TÂN 10/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15000901 LÊ NGUYỄN HOÀNG THÁI 26/09/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18016125 NGÔ THỊ THẮM 29/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

09000527 VŨ MẠNH THẮNG 29/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30005236 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 09/01/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15001461 ĐẶNG PHƯƠNG THANH 21/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01013941 TRỊNH NGỌC THÚY THANH 09/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01062688 LÊ HOÀI THANH 02/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21015503 PHÙNG HUY THÀNH 25/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19008879 TRẦN THU THẢO 12/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

14000553 ĐINH PHƯƠNG THẢO 16/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01008914 PHAN TRẦN HƯƠNG THẢO 16/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01013216 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 19/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01015790 VŨ ĐOÀN MINH THẢO 01/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01041948 NGUYỄN THỊ THẢO 17/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01074043 LÊ THỊ THẢO 08/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18015063 NHỮ THỊ THU THẢO 05/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21003679 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 25/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28001462 NGŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 11/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29023222 NGUYỄN THỊ THẢO 18/06/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01063025 ĐẶNG QUỲNH THƠ 25/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01094692 NGUYỄN THỊ XUÂN THU 01/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01063335 LÊ THỊ THƯ 26/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

24005757 PHẠM LẠI ANH THƯ 23/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21009665 TRẦN THỊ THANH THƯƠNG 12/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25010074 ĐỖ THỊ HIỀN THƯƠNG 25/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17009297 HÀ THỊ HỒNG THÚY 12/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21002071 VŨ THỊ THÚY 09/08/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17009295 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 12/01/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15009670 NGUYỄN THU THỦY 28/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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27003884 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 15/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

15003584 PHÍ THỊ THƯ TRANG 18/02/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

23008531 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 28/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01020810 ĐỖ THỊ LINH TRANG 28/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

12000976 TRẦN MAI TRANG 01/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

16001030 ĐINH THỊ THÙY TRANG 29/09/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17003651 CHÂU THỊ THÙY TRANG 21/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

24009379 NGUYỄN HÀ TRANG 16/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27002444 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 30/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27009940 HOÀNG THỊ THU TRANG 19/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29006151 PHAN THỊ SƠN TRANG 01/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01039790 PHAN THỊ KIỀU TRINH 30/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25017349 ĐINH THỊ KIỀU TRINH 12/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01051972 LÊ THANH TRÚC 01/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01056931 ĐÀO THANH TRÚC 12/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17007711 MAI SỸ TRUNG 24/05/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18020264 GIÁP MẠNH TRƯỜNG 20/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26015844 ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 05/05/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01048774 NGUYỄN DOÃN TÚ 02/02/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01056424 TRỊNH ANH TUẤN 08/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01082122 TRẦN MẠNH TUẤN 13/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

05003888 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25002554 TRẦN MINH TUẤN 10/12/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

22009235 TRẦN VĂN TUYỂN 29/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01002248 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 31/03/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01002255 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 11/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01007862 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 03/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01062200 PHƯƠNG TỐ UYÊN 29/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19002387 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 23/11/2002 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19006114 NGÔ CẨM VÂN 16/10/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01005355 BÙI KHÁNH VÂN 21/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28033116 HOÀNG ANH VĂN 05/07/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30015729 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI 06/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01012242 PHẠM TUẤN VIỆT 26/10/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01021640 PHẠM MINH VIỆT 31/03/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

27001046 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 12/08/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

05001077 LÝ HOÀNG VINH 02/11/2003 Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

25002574 CÙ THỊ THANH XUÂN 13/12/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29031032 TRỊNH THỊ XUÂN 04/04/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01005434 TRẦN HẢI YẾN 30/06/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

01086316 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 18/11/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19014415 TRẦN THỊ YẾN 15/05/2003 Nữ 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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